
Sở, Quận, 
Huyện Đơn vị

1 Vũ Hồng Lâm LLVT BĐBP TP.HCM Đồn BP Long Hòa 4.2.6

2 Trần Hoàng Lâm LLVT BTL Thành phố Ban cơ 
yếu/PTM/BTL TP 4.2.6

3 Trần Quốc Hưng VC BV ND Gia Định 4.2.6

4 Nguyễn Ngọc Lân NLĐ
Công ty 

CBTPXK Hùng 
Vương

4.2.6

5 Trịnh Thị Diệu CBCC Cục Thuế 
TPHCM

Chi cục Thuế quận 
Gò Vấp 4.2.6

6 Lê Thị Hồng Bảy CBCC Cục Thuế 
TPHCM

Chi cục Thuế quận 
Gò Vấp 4.2.6

7 Trần Thị Vĩnh Ngọc CBCC Cục Thuế 
TPHCM

Chi cục Thuế quận 
Gò Vấp 4.2.6

8 Nguyễn Trần Khắc 
Dương VC Huyện Củ Chi Trường THCS Phú 

Hòa Đông 4.2.6

9 Trần Thanh Dân VC Huyện Củ Chi Trường THCS Phú 
Hòa Đông 4.2.6

10 Phan Hoài Ân VC Huyện Củ Chi Trường THCS Phú 
Hòa Đông 4.2.6

11 Trần Thanh Phong VC Huyện Củ Chi Trường THCS Phú 
Hòa Đông 4.2.6

12 Trần Nguyễn Duy 
Khang CBCC Quận 11 UBND Phường 1 4.2.6

13 Phạm Nguyễn 
Ngọc Thiên Lộc CBCC Quận 11 UBND Phường 10 4.2.6

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG TRUNG CẤP THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINHDANH SÁCH THAM GIA CÁC KHOÁ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN 
VÀ PHÁT TRIỂN

NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 
2023

STT Họ và tên CBCC/
VC

Đơn vị công tác
Đăng 

ký khóa



14 Đỗ Thị Kim Tiền CBCC Quận 11 UBND Phường 15 4.2.6

15 Nguyễn Đức Hòa CBCC Quận 4 Chi cục Thuế 4.2.6

16 Phạm Huỳnh Thụy 
Giao CBCC Quận 4 Chi cục Thuế 4.2.6

17 Lê Thùy Chi CBCC Quận 4 Chi cục Thuế 4.2.6

18 Phạm Thị Ngọc Mai CBCC Quận 4 Chi cục Thuế 4.2.6

19 Cao Hoàng Bảo CBCC Quận 4 Chi cục Thuế 4.2.6

20 Nguyễn Văn Cường CBCC Quận 4 Chi cục Thuế 4.2.6

21 Ngô Bích Hà CBCC Quận 4 Chi cục Thuế 4.2.6

22 Đặng Thị Hồng 
Hạnh CBCC Quận 4 Chi cục Thuế 4.2.6

23 Nguyễn Thị Mai 
Khanh CBCC Quận 4 Chi cục Thuế 4.2.6

24 Nguyễn Thị Nga CBCC Quận 4 Chi cục Thuế 4.2.6

25 Lý Văn Hiếu CBCC Quận 4 Chi cục Thuế 4.2.6

26 Ngô Duy An CBCC Quận 5 Văn phòng UBND 4.2.6

27 Lê Thị Bích Hạnh CBCC Quận 5 Văn phòng UBND 4.2.6

28 Huỳnh Thị Cẩm 
Trang CBCC Quận 5 Phòng Tư pháp 4.2.6

29 Đỗ Thị Phương 
Nam CBCC Quận 5 Phòng Tư pháp 4.2.6

30 Đỗ Ngọc Hoàng 
Anh CBCC Quận 5 Phòng Tư pháp 4.2.6



31 Lành Lưu Mai Thảo CBCC Quận 5 Phòng Tư pháp 4.2.6

32 Phạm Thị Thu Thủy CBCC Quận 5 UBND Phường 1 4.2.6

33 Phạm Thị Mỹ Yến CBCC Quận 5 UBND Phường 8 4.2.6

34 Nguyễn Việt Quốc CBCC Quận 5 UBND Phường 8 4.2.6

35 Đỗ Thị Vân CBCC Quận Gò Vấp Ban Tuyên giáo 
Quận ủy 4.2.6

36 Trần Minh Đức CBCC Quận Gò Vấp Phòng Nội vụ 4.2.6

37 Ngô Toại Chương CBCC Quận Gò Vấp Phòng Tài nguyên và 
Môi trường 4.2.6

38 Thân Ngọc Sơn CBCC Quận Gò Vấp Phòng Tài nguyên và 
Môi trường 4.2.6

39 Kha Huy Bảo CBCC Quận Gò Vấp Phòng Tài nguyên và 
Môi trường 4.2.6

40 Trần Thị Thu Hà CBCC Quận Gò Vấp Phòng Tài nguyên và 
Môi trường 4.2.6

41 Phạm Thị Huyền 
Trang CBCC Quận Gò Vấp Phòng Tài nguyên và 

Môi trường 4.2.6

42 Trương Thị Hồng 
Hoa CBCC Quận Gò Vấp Phòng Tài nguyên và 

Môi trường 4.2.6

43 Trần Lệ Nhu CBCC Quận Gò Vấp Phòng Tài nguyên và 
Môi trường 4.2.6

44 Nguyễn Tá Kim CBCC Quận Gò Vấp Phòng Tài nguyên và 
Môi trường 4.2.6

45 Lã Minh Phượng CBCC Quận Gò Vấp Phòng Tài nguyên và 
Môi trường 4.2.6

46 Nguyễn Thị Anh 
Đào CBCC Quận Gò Vấp Phòng Tài nguyên và 

Môi trường 4.2.6

47 Đặng Thị Tuyết 
Trâm CBCC Quận Gò Vấp Phòng Tài nguyên và 

Môi trường 4.2.6



48 Huỳnh Thị Bích 
Hiền CBCC Quận Gò Vấp Phòng Tài nguyên và 

Môi trường 4.2.6

49 Trần Hữu Định CBCC Quận Gò Vấp UBND Phường 4 4.2.6

50 Nguyễn Trọng 
Cường CBCC Quận Gò Vấp UBND Phường 4 4.2.6

51 Phạm Minh Vũ CBCC Quận Gò Vấp UBND Phường 4 4.2.6

52 Phạm Thị Ngọc Trí CBCC Quận Gò Vấp UBND Phường 14 4.2.6

53 Huỳnh Huy Hưng CBCC Quận Phú Nhuận Phòng LĐTBXH 4.2.6

54 Trần Ngọc Thiên 
Phước CBCC Quận Phú Nhuận UBND Phường 8 4.2.6

55 Nguyễn Thị Hồng 
Trúc CBCC Quận Phú Nhuận UBND Phường 9 4.2.6

56 Lê Thị Ngọc Loan CBCC Quận Phú Nhuận UBND Phường 9 4.2.6

57 Lương Thị Tiền CBCC Quận Phú Nhuận UBND Phường 9 4.2.6

58 Trần Văn Phi CBCC Quận Phú Nhuận UBND Phường 9 4.2.6

59 Nguyễn Ngọc Bảo 
Trân CBCC Quận Phú Nhuận UBND Phường 9 4.2.6

60 Dương Thị Ánh 
Nguyệt VC Quận Tân Phú Trường MN Hoa 

Hồng 4.2.6

61 Nguyễn Phi Dương VC Sở Văn hóa và 
Thể thao

Bảo tàng Tôn Đức 
Thắng 4.2.6

62 Vũ Thị Kiều Dung CBCC UB về người VN 
ở nước ngoài 4.2.6

63 Nguyễn Thị Phương CBCC UB về người VN 
ở nước ngoài 4.2.6

64 Vũ Thị Ngọc Điểm VC Sở GTVT
Đội Vận hành, Giám 
sát giao thông - TT 
QL điều hành giao 

4.2.6



65 Phạm Thị Thu Hằng CBCC huyện Nhà Bè Văn phòng HĐND 
và UBND 4.2.6

66 Phạm Trí Đức VC quận Tân Bình Trường TH Trần 
Văn Ơn 4.2.6

67 Ngô Thị Mỹ Linh VC quận Tân Bình Trường TH Đống Đa 4.2.6

68 Vũ Ngọc Hoàng VC quận Tân Bình Trường TH Lê Thị 
Hồng Gấm 4.2.6

69 Diệp Tấn Lộc VC quận Tân Bình Trường TH Lê Thị 
Hồng Gấm 4.2.6

70 Huỳnh Thị Kim 
Toàn VC quận Tân Bình Trường TH Lê Thị 

Hồng Gấm 4.2.6

71 Diệp Thoại Mai VC quận Tân Bình Trường TH Lê Thị 
Hồng Gấm 4.2.6

72 Lê Phước Hậu CBCC Quận 10 Ban Chỉ huy Quân sự 4.2.6

73 Nguyễn Minh Phát CBCC Sở Tài nguyên 
và Môi trường

Chi cục Bảo vệ môi 
trường 4.2.6

74 Phạm Quỳnh 
Khánh Như CBCC Sở Tài nguyên 

và Môi trường
Chi cục Bảo vệ môi 

trường 4.2.6

75 Huỳnh Thị Kim 
Hoa CBCC Sở Tài nguyên 

và Môi trường
Chi cục Bảo vệ môi 

trường 4.2.6

76 Huỳnh Thị Kim 
Hoa CBCC Sở Tài nguyên 

và Môi trường
Chi cục Bảo vệ môi 

trường 4.2.6

77 Huỳnh Thị Thuận CBCC Sở Tài nguyên 
và Môi trường

Chi cục Bảo vệ môi 
trường 4.2.6

78 Lê Đình Lân CBCC Sở Tài nguyên 
và Môi trường

Chi cục Bảo vệ môi 
trường 4.2.6

79 Trần Thị Ngọc 
Hường CBCC Sở Tài nguyên 

và Môi trường
Chi cục Bảo vệ môi 

trường 4.2.6



Sở, Quận, 
Huyện Đơn vị

1 Phạm Minh Trương CBCC BQL An toàn 
thực phẩm Văn phòng 4.2.6

2 Hồng Thị Bích 
Ngọc CBCC BQL An toàn 

thực phẩm
Phòng Quản lý Chất 

lượng thực phẩm 4.2.6

3 Nguyễn Quỳnh 
Trang CBCC BQL An toàn 

thực phẩm
Phòng Quản lý Chất 

lượng thực phẩm 4.2.6

4 Trần Song Uyên 
Phương CBCC BQL An toàn 

thực phẩm
Phòng Quản lý Chất 

lượng thực phẩm 4.2.6

5 Võ Đông Phát CBCC BQL An toàn 
thực phẩm

Phòng Quản lý Chất 
lượng thực phẩm 4.2.6

6 Bùi Thị Hồng Vân CBCC BQL An toàn 
thực phẩm

Phòng Thông tin, 
Giáo dục, Truyền 

thông
4.2.6

7 Nguyễn Thị Ngọc 
Hương CBCC BQL An toàn 

thực phẩm

Phòng Thông tin, 
Giáo dục, Truyền 

Thông
4.2.6

8 Hồ Quốc Khánh CBCC BQL An toàn 
thực phẩm

Phòng Thông tin, 
Giáo dục, Truyền 

Thông
4.2.6

9 Nguyễn Thị Thanh 
Thúy CBCC BQL An toàn 

thực phẩm
Phòng Quản lý Chất 

lượng thực phẩm 4.2.6

10 Nguyễn Thị Anh 
Thư CBCC BQL An toàn 

thực phẩm
Phòng Quản lý Chất 

lượng thực phẩm 4.2.6

11 Trần Thị Huế CBCC BQL An toàn 
thực phẩm

Phòng Quản lý Chất 
lượng thực phẩm 4.2.6

12 Huỳnh Tấn Mẫn CBCC BQL Khu Nam Phòng Quy hoạch - 
Xây dựng 4.2.6

13 Lê Văn Mãi CBCC Huyện Củ Chi UBND xã Tân 
Thạnh Đông 4.2.6

Đăng 
ký 

khóa

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG TRUNG CẤP THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINHDANH SÁCH THAM GIA CÁC KHOÁ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, TẬP 
HUẤN VÀ PHÁT TRIỂN

NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
NĂM 2023

STT Họ và tên CBCC/
VC

Đơn vị công tác



14 Hồ Minh Thông VC Huyện Củ Chi BQL DA ĐT XD 
Khu vực 4.2.6

15 Nguyễn Văn Nho VC Huyện Củ Chi BQL DA ĐT XD 
Khu vực 4.2.6

16 Phan Hồng Thắm VC Huyện Củ Chi TT Văn hoá - Thể 
thao và Truyền thông 4.2.6

17 Lê Thị Thanh An VC Huyện Củ Chi TT Văn hoá - Thể 
thao và Truyền thông 4.2.6

18 Trương Văn Nù VC Huyện Củ Chi Trường THCS Phú 
Hòa Đông 4.2.6

19  Vi Ái Ngọc CBCC Quận 10 UBND Phường 5 4.2.6

20  Nguyễn Ngọc 
Hùng  CBCC Quận 10 UBND Phường 6 4.2.6

21 Trần Thiên Phú CBCC Quận 5 Văn phòng UBND 4.2.6

22 Châu Lữ Hồng 
Trang CBCC Quận 5 Văn phòng UBND 4.2.6

23 Phạm Tiến Lợi CBCC Quận 5 Văn phòng UBND 4.2.6

24 Trần Ngọc Hiếu CBCC Quận 5 Văn phòng UBND 4.2.6

25 Trương Thị Thu 
Cúc CBCC Quận 6 UBND Phường 8 4.2.6

26 Đoàn Công Hưng CBCC Quận 6 UBND Phường 8 4.2.6

27 Lưu Thị Yến Nga CBCC Quận Gò Vấp Phòng Nội vụ 4.2.6

28 Lê Thị Ánh Ngọc CBCC Quận Gò Vấp Phòng Nội vụ 4.2.6

29 Lâm Thị Hồng 
Phúc CBCC Quận Gò Vấp Phòng Tài nguyên 

và Môi trường 4.2.6

30 Đặng Công Tuấn CBCC Quận Gò Vấp Phòng Tài nguyên 
và Môi trường 4.2.6



31 Trần Quốc Việt CBCC Quận Gò Vấp Phòng Tài nguyên 
và Môi trường 4.2.6

32 Nguyễn Công Hiến CBCC Quận Gò Vấp Phòng Tài nguyên 
và Môi trường 4.2.6

33 Lê Nguyên Linh 
Bảo CBCC Quận Gò Vấp Phòng Tài nguyên 

và Môi trường 4.2.6

34 Nguyễn Ngô Bảo 
Khuyên CBCC Quận Gò Vấp Phòng Tài nguyên 

và Môi trường 4.2.6

35 Lê Mạnh Hùng CBCC Quận Gò Vấp Phòng Tài nguyên 
và Môi trường 4.2.6

36 Lê Thành Tài CBCC Quận Gò Vấp Phòng Tài nguyên 
và Môi trường 4.2.6

37 Phan Thị Ngọc Ân CBCC Quận Gò Vấp Phòng Tài nguyên 
và Môi trường 4.2.6

38 Mai Thị Thu 
Hương CBCC Quận Gò Vấp Phòng Tài nguyên 

và Môi trường 4.2.6

39 Đặng Trần Trung CBCC Quận Gò Vấp Phòng Tài nguyên 
và Môi trường 4.2.6

40 Vũ Nam Hưng CBCC Quận Gò Vấp UBND Phường 1 4.2.6

41 Phạm Thị Hằng 
Nga CBCC Quận Gò Vấp UBND Phường 1 4.2.6

42 Trần Nguyễn Thu 
Hiền CBCC Quận Gò Vấp UBND Phường 1 4.2.6

43 Ngô Xuân Bình CBCC Quận Gò Vấp UBND Phường 3 4.2.6

44 Ngô Thị Ngọc Chi CBCC Quận Gò Vấp UBND Phường 3 4.2.6

45 Nguyễn Thị Hiền CBCC Quận Gò Vấp UBND Phường 3 4.2.6

46 Trần Bình An CBCC Quận Gò Vấp  UBND Phường 5 4.2.6

47 Chung Thị Anh 
Thư CBCC Quận Gò Vấp  UBND Phường 5 4.2.6



48 Trần Phú Minh CBCC Quận Gò Vấp UBND Phường 7 4.2.6

49 Huỳnh Thụy Thùy 
Linh CBCC Quận Gò Vấp UBND Phường 10 4.2.6

50 Huỳnh Thụy Thùy 
Linh CBCC Quận Gò Vấp UBND Phường 10 4.2.6

51 Nguyễn Quốc Huy CBCC Quận Gò Vấp UBND Phường 10 4.2.6

52 Nguyễn Quốc Huy CBCC Quận Gò Vấp UBND Phường 10 4.2.6

53 Nguyễn Minh 
Hoàng CBCC Quận Gò Vấp UBND Phường 10 4.2.6

54 Nguyễn Duy Cường CBCC Quận Phú Nhuận UBND Phường 9 4.2.6

55 Trần Thị Linh Thư CBCC Quận Phú Nhuận UBND Phường 9 4.2.6

56 Lê Bá Lộc CBCC Quận Phú Nhuận UBND Phường 9 4.2.6

57 Phạm Hoàng Lộc CBCC Quận Phú Nhuận UBND Phường 9 4.2.6

58 Trương Nhật Minh CBCC Quận Phú Nhuận UBND Phường 9 4.2.6

59 Nguyễn Trần Kim 
Yến CBCC Quận Phú Nhuận UBND Phường 11 4.2.6

60 Võ Trương Bình CBCC Quận Tân Phú Phòng Quản lý đô thị 4.2.6

61 Nguyễn Nhựt Tân CBCC Quận Tân Phú Phòng Quản lý đô thị 4.2.6

62 Nguyễn Thúy An CBCC Quận Tân Phú Hội Liên hiệp Phụ nữ 4.2.6

63 Đoàn Thị Cẩm 
Hồng CBCC Sở Y tế Chi cục Dân số - Kế 

hoạch hóa gia đình 4.2.6

64 Huỳnh Thế Khải CBCC Sở Y tế Chi cục Dân số - Kế 
hoạch hóa gia đình 4.2.6



65 Lê Khánh Tình CBCC Quận 1 UBND phường 
Phạm Ngũ Lão 4.2.6

66 Nguyễn Trần Đại 
Quang CBCC Quận Gò Vấp UBND Phường 10 4.2.6

67 Dương Thị Lương 
Duyên VC quận Tân Bình Trường TH Tân Trụ 4.2.6

68 Đoàn Thị Kim Lệ 
Thi VC quận Tân Bình Trường TH Tân Trụ 4.2.6

69 Hoàng Minh Thuận VC quận Tân Bình Trường TH Nguyễn 
Văn Kịp 4.2.6

70 Từ Anh Dũng VC quận Tân Bình Trường TH Phạm 
Văn Hai 4.2.6

71 Nguyễn Thị Kiều 
Khanh VC quận Tân Bình Trường TH Trần 

Quốc Toản 4.2.6

72 Y Phưng CBCC Quận Gò Vấp UBND Phường 8 4.2.6



Sở, Quận, 
Huyện Đơn vị

1 Nguyễn Thị Thảo CBCC Huyện Bình 
Chánh

Phòng Tài nguyên 
và Môi trường 4.2.6

2 Phạm Vương Khắc 
Bình CBCC Huyện Bình 

Chánh
Phòng Tài nguyên 

và Môi trường 4.2.6

3 Đinh Tuấn Kiệt CBCC Huyện Bình 
Chánh UBND xã Tân Kiên 4.2.6

4 Tăng Ngọc Tuyền CBCC Huyện Bình 
Chánh

UBND xã Lê Minh 
Xuân 4.2.6

5 Trần Thị Ngọc 
Loan VC Huyện Bình 

Chánh MN Hướng Dương 4.2.6

6 Đào Huỳnh An Hạ VC Huyện Bình 
Chánh Mầm non Ngọc Lan 4.2.6

7 Phạm Thị Kim 
Ngọc VC Huyện Bình 

Chánh Mầm non Thủy Tiên 4.2.6

8 Trần Thị Kim Ánh VC Huyện Bình 
Chánh MN Vàng Anh 4.2.6

9 Trần Thị Thanh 
Trang VC Huyện Bình 

Chánh MN Vàng Anh 4.2.6

10 Võ Thị Thanh Thúy VC Huyện Bình 
Chánh

Trường Mn Hoàng 
Anh 2 4.2.6

11 Đỗ Ngọc Hưng VC Huyện Bình 
Chánh MN Hướng Dương 2 4.2.6

12 Bùi Ngọc Yến 
Phương VC Huyện Bình 

Chánh
Trường MN Hoa 

Mai 4.2.6

13 Võ Thị Hồng Hạnh VC Huyện Bình 
Chánh

Trường MN Hoa 
Sen 2 4.2.6

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG TRUNG CẤP THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINHDANH SÁCH THAM GIA CÁC KHOÁ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, TẬP 
HUẤN VÀ PHÁT TRIỂN

NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
NĂM 2023

STT Họ và tên CBCC/
VC

Đơn vị công tác Đăng 
ký 

khóa



14 Ngô Mộng Thùy VC Huyện Bình 
Chánh

Trường Mầm non 
Phong Lan 4.2.6

15 Nguyễn Thị Anh 
Thư VC Huyện Bình 

Chánh
Trường MN Quỳnh 

Anh 4.2.6

16 Nguyễn Thị Thanh 
Nga VC Huyện Bình 

Chánh
Trường MN Sen 

Hồng 4.2.6

17 Đỗ Thị Ngọc Bích VC Huyện Bình 
Chánh

Trường Mầm non 
Thủy Tiên 1 4.2.6

18 Lê Sỹ Chung VC Huyện Bình 
Chánh

Trường TH Vĩnh 
Lộc 1 4.2.6

19 Nguyễn Trường Vũ VC Huyện Bình 
Chánh

Trường THCS Tân 
Nhựt 4.2.6

20 Huỳnh Công Danh VC Huyện Bình 
Chánh

Trường THCS Tân 
Nhựt 4.2.6

21 Hứa Thị Phương 
Hồng CBCC Huyện Bình 

Chánh Phòng Tư pháp 4.2.6

22 Nguyễn Hoàng 
Huân CBCC Huyện Bình 

Chánh Phòng Tư Pháp 4.2.6

23 Huỳnh Ngọc Thúy 
Anh CBCC Huyện Bình 

Chánh Phòng Nội vụ 4.2.6

24 Phạm Vũ Hồng 
Hạnh CBCC Huyện Bình 

Chánh
Phòng Tài chính - 

Kế hoạch 4.2.6

25 Nguyễn Mộng 
Thùy Dương CBCC Huyện Bình 

Chánh UBND xã Đa Phước 4.2.6

26 Nguyễn Hồng Đời CBCC Huyện Bình 
Chánh UBND xã Đa Phước 4.2.6

27 Hoàng  Minh Pháp CBCC Huyện Bình 
Chánh

Viện kiểm sát nhân 
dân 4.2.6

28 Châu Trọng Nghĩa CBCC Huyện Bình 
Chánh

Viện kiểm sát nhân 
dân 4.2.6

29 Nguyễn Phú Hân CBCC Quận 4 Chi cục Thuế 4.2.6

30 Phạm Ngọc Hiệp CBCC Quận 8 Văn phòng UBND 4.2.6



31 Lưu Ngọc Thanh CBCC Quận 8 Văn phòng UBND 4.2.6

32 Nguyễn Minh Hùng CBCC Quận 8 Văn phòng UBND 4.2.6

33 Nguyễn Sinh Chín CBCC Quận Tân Phú Phòng Quản lý đô thị 4.2.6

34 Trần Thị Thanh 
Tuyền VC Huyện Bình 

Chánh
Trường Mầm non 

Thủy Tiên 2 4.2.6

35 Huỳnh Ngọc Kim 
Chi VC Huyện Bình 

Chánh
Trường MN Hoa 

Sen 3 4.2.6



Mã số 
khóa 
học

Tên Khóa học
Thời 
lượng
(Buổi)

Số 
lớp Nội dung

4

4.2.6

Ứng dụng các 
phần mềm làm 
việc nhóm trên 
môi trường số

4 3

Chuyên đề 01: Kiến thức chung về các phương tiện /nền 
tảng giao tiếp điện tử, ưu và nhược điểm, giá trị pháp lý. 
Chuyên đề 02: Cách tạo tài khoản thư điện tử và sử dụng 
trong việc các giao tiếp, giao dịch thông thường và làm cơ 
sở cho việc đăng ký các loại tài khoản. 
Chuyên đề 03: Đăng ký tài khoản trên các nền tảng như 
Zoom, Google Meet, Webex, MS Teams, Zalo,..) và ứng 
dụng trong làm việc nhóm. 
Chuyên đề 04: Biết sử dụng các công cụ sẵn có của Google 
(Google Docs, Google Form, Google Drive) hay Microsoft 
(Office 365, OneDrive, MS Form...). 
Chuyên đề 05: Đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công 
quốc gia, tài khoản đăng nhập vào hệ thống thông tin của 
cơ quan để sử dụng cho công việc. 
Chuyên đề 06: Cách duy trì, bảo vệ tài khoản

1 Quận 3

2 Cần Giờ

3 Củ Chi 

Trường Tiểu học Cần Thạnh; Số 130 Duyên Hải, TT. Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ

Trường Trung cấp nghề Củ Chi; Số 02 Nguyễn Đại Năng, KP1, TT. Củ 

Phụ lục: DANH SÁCH CÁC KHÓA HỌC NĂM 2023 VÀ MỨC HỌC PHÍ CHO VI
(Kèm theo Công văn số 58/TTCTTTT-ĐT-CTHS ngày 07 tháng 8 năm 2023)

Chương trình Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin

Thời gian: Sáng từ 08:30 đến 11:45; Chiều từ 13:30 đến 16:45

Học viện Cán bộ Thành phố (Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ v
Võ Thị Sáu, Quận 3.



Lịch học+Địa điểm

Lớp 1: 03&05/10/2023 - 
Q3;

Lớp 2: 04&06/10/2023 - 
Q3;

Lớp 3: 10&11/10/2023 - 
BC.

ải, TT. Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ

Củ Chi, Huyện Củ Chi

ỨC HỌC PHÍ CHO VIÊN CHỨC 
ày 07 tháng 8 năm 2023)

ỡng nghiệp vụ và ngoại ngữ); Số 146 
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